
SL
TL

(%)
SL

TL

(%)
SL

TL

(%)
SL

TL

(%)
SL

TL

(%)
SL

TL

(%)

1 TỔNG SỐ 24540 4653 17 0.07 1110 4.52 3526 14.37 19887 6161 25.11 6939 28.28 6787 27.66

2 Mầm non TT  Amon 120 28 0.00 0.00 28 23.33 92 46 38.33 27 22.50 19 15.83

3
Lớp mầm non ĐL Sao Thăng 

Long
26 8 0.00 0.00 8 30.77 18 12 46.15 4 15.38 2 7.69

4
Lớp mầm non ĐL Bé Thân 

Yêu
48 19 0.00 0.00 19 39.58 29 0.00 22 45.83 7 14.58

5
Lớp mầm non ĐL Tài Năng 

Nhí
22 8 0.00 8 36.36 0.00 14 14 63.64 0.00 0.00

6
Lớp mầm non ĐL Ngôi Sao 

Hạnh Phúc
54 19 0.00 9 16.67 10 18.52 35 12 22.22 12 22.22 11 20.37

7
Lớp mầm non ĐL Hoa Anh 

Đào B
29 26 0.00 17 58.62 9 31.03 3 3 10.34 0.00 0.00

8
Lớp mầm non ĐL Ngôi Nhà 

Của Bé
39 8 0.00 0.00 8 20.51 31 16 41.03 15 38.46 0.00

9
Lớp mầm non ĐL Hoa Thủy 

Tiên Xanh
33 33 0.00 20 60.61 13 39.39 0.00 0.00 0.00

10
Lớp mầm non ĐL Bé Thông 

Minh 2
59 30 0.00 15 25.42 15 25.42 29 19 32.20 10 16.95 0.00

11 Mầm non Hoa Mộc Lan 347 98 0.00 70 20.17 28 8.07 249 99 28.53 85 24.50 65 18.73

12 Trường mầm non Nguyệt Quế 115 47 0.00 18 15.65 29 25.22 68 26 22.61 31 26.96 11 9.57

13 Mầm non Ban Mai Xanh 487 96 0.00 0.00 96 19.71 391 146 29.98 132 27.10 113 23.20

14 Mầm non Hoa Trạng Nguyên 250 60 0.00 60 24.00 0.00 190 55 22.00 78 31.20 57 22.80

15
Mầm non TT Thời Đại Khai 

Sơn
36 11 0.00 3 8.33 8 22.22 25 9 25.00 8 22.22 8 22.22

16 Mầm non Ngọc Thuỵ 472 85 0.00 0.00 85 18.01 387 112 23.73 136 28.81 139 29.45

17 Mầm non Thượng Thanh 247 32 0.00 0.00 32 12.96 215 51 20.65 74 29.96 90 36.44

18 Mầm non  Việt Hưng 263 33 0.00 16 6.08 17 6.46 230 76 28.90 80 30.42 74 28.14

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Mẫu giáo

Tổng số

3-4 tuổi 4-5 tuổi 5-6 tuổi
STT

Tổng số 

HS

3-12 tháng 13-24 tháng
Đơn vị

Tổng số 

Nhà trẻ

25-36 tháng

THỐNG KÊ HỌC SINH
NĂM HỌC: 2023-2024

Phòng GDĐT Long Biên



19 Mầm non Đức Giang 435 69 0.00 0.00 69 15.86 366 106 24.37 127 29.20 133 30.57

20 Mầm non Sơn Ca 384 42 0.00 0.00 42 10.94 342 114 29.69 110 28.65 118 30.73

21 Mầm non Phúc Đồng 593 64 0.00 0.00 64 10.79 529 134 22.60 195 32.88 200 33.73

22 Mầm non Long Biên 409 70 0.00 0.00 70 17.11 339 93 22.74 125 30.56 121 29.58

23 Mầm non Bồ Đề 464 68 0.00 0.00 68 14.66 396 112 24.14 126 27.16 158 34.05

24 Mầm non Giang Biên 435 70 0.00 0.00 70 16.09 365 113 25.98 117 26.90 135 31.03

25 Mầm non Phúc Lợi 355 50 0.00 0.00 50 14.08 305 87 24.51 104 29.30 114 32.11

26 Lớp mầm non ĐL Hải Đăng 45 18 0.00 6 13.33 12 26.67 27 15 33.33 0.00 12 26.67

27
Lớp mầm non ĐL Những Chú 

Cá Nhỏ
56 16 0.00 0.00 16 28.57 40 12 21.43 14 25.00 14 25.00

28
Lớp mầm non ĐL Hoa Thủy 

Tiên
17 11 0.00 0.00 11 64.71 6 1 5.88 2 11.76 3 17.65

29 Lớp mầm non ĐL Maya 60 8 0.00 0.00 8 13.33 52 12 20.00 19 31.67 21 35.00

30
Lớp mầm non ĐL khủng Long 

của Bé
46 18 0.00 9 19.57 9 19.57 28 13 28.26 9 19.57 6 13.04

31
Lớp mầm non ĐL Tuổi thơ tài 

năng
49 21 0.00 10 20.41 11 22.45 28 0.00 15 30.61 13 26.53

32 Mầm non TT thục Maple Bear 32 12 0.00 5 15.63 7 21.88 20 9 28.13 5 15.63 6 18.75

33
Mầm non TT Vinschool the 

Harmony 2
356 53 0.00 32 8.99 21 5.90 303 69 19.38 127 35.67 107 30.06

34
Lớp mầm non ĐL Ngôi Nhà 

Hạnh Phúc
70 15 0.00 7 10.00 8 11.43 55 15 21.43 18 25.71 22 31.43

35
Lớp mầm non ĐL Bàn Tay 

Nhỏ
43 33 17 39.53 16 37.21 0.00 10 10 23.26 0.00 0.00

36
Lớp mầm non ĐL Ngôi Nhà 

Hoa Mặt Trời
20 4 0.00 3 15.00 1 5.00 16 2 10.00 8 40.00 6 30.00

37
Lớp mầm non ĐL Công ty May 

Đức Giang
20 0.00 0.00 0.00 20 2 10.00 12 60.00 6 30.00

38 Mầm non TT Hoa Thủy Tinh 100 20 0.00 0.00 20 20.00 80 31 31.00 34 34.00 15 15.00

39 Lớp mầm non ĐL Quang Minh 36 20 0.00 5 13.89 15 41.67 16 9 25.00 0.00 7 19.44

40 Mầm non Cự Khối 444 59 0.00 0.00 59 13.29 385 96 21.62 133 29.95 156 35.14

41 Lớp mầm non ĐL Ong Vàng 28 16 0.00 1 3.57 15 53.57 12 9 32.14 0.00 3 10.71

42
Lớp mầm non ĐL Nụ Cười Trẻ 

Thơ
18 6 0.00 0.00 6 33.33 12 12 66.67 0.00 0.00

43 Lớp mầm non ĐL Gấu Pooh 25 12 0.00 12 48.00 0.00 13 13 52.00 0.00 0.00



44 Lớp mầm non ĐL Hoa Phượng 17 5 0.00 5 29.41 0.00 12 9 52.94 0.00 3 17.65

45
Lớp mầm non ĐL Hoa Hồng 

Xanh
28 15 0.00 3 10.71 12 42.86 13 3 10.71 8 28.57 2 7.14

46
Lớp mầm non ĐL Hoa Hướng 

Dương
37 15 0.00 0.00 15 40.54 22 15 40.54 0.00 7 18.92

47 Mầm non Hoa Sữa 609 52 0.00 0.00 52 8.54 557 137 22.50 182 29.89 238 39.08

48 Mầm non Nắng Mai 462 73 0.00 0.00 73 15.80 389 140 30.30 168 36.36 81 17.53

49 Mầm non Thạch Bàn 651 88 0.00 0.00 88 13.52 563 162 24.88 210 32.26 191 29.34

50 Mầm non Ánh Sao 454 52 0.00 0.00 52 11.45 402 114 25.11 141 31.06 147 32.38

51 Mầm non Hoa Mai 441 38 0.00 0.00 38 8.62 403 139 31.52 119 26.98 145 32.88

52 Mầm non Hoa Sen 238 15 0.00 0.00 15 6.30 223 34 14.29 79 33.19 110 46.22

53 Mầm non Gia Thuỵ 435 62 0.00 0.00 62 14.25 373 123 28.28 135 31.03 115 26.44

54 Mầm non TT May 10 232 61 0.00 16 6.90 45 19.40 171 57 24.57 57 24.57 57 24.57

55
Mầm non TT Công ty cổ phần 

Diêm Thống Nhất
39 6 0.00 0.00 6 15.38 33 9 23.08 13 33.33 11 28.21

56 Mầm non TT Xe Lửa 40 9 0.00 0.00 9 22.50 31 6 15.00 15 37.50 10 25.00

57 Mầm non Chim Én 684 73 0.00 0.00 73 10.67 611 165 24.12 185 27.05 261 38.16

58 Mầm non TT Z133 164 27 0.00 27 16.46 0.00 137 57 34.76 38 23.17 42 25.61

59 Lớp mầm non ĐL Nắng Hồng 19 5 0.00 5 26.32 0.00 14 9 47.37 0.00 5 26.32

60
Lớp mầm non ĐL Trẻ Thơ 

Việt
26 17 0.00 8 30.77 9 34.62 9 8 30.77 0.00 1 3.85

61 Lớp mầm non ĐL Thuận Hòa 52 12 0.00 0.00 12 23.08 40 6 11.54 21 40.38 13 25.00

62 Lớp mầm non ĐL Việt Đức 45 26 0.00 12 26.67 14 31.11 19 8 17.78 0.00 11 24.44

63 Mầm non TT Bình Minh 51 11 0.00 0.00 11 21.57 40 15 29.41 13 25.49 12 23.53

64 Lớp mầm non ĐL Vườn Hồng 25 0.00 0.00 0.00 25 10 40.00 8 32.00 7 28.00

65 Lớp mầm non ĐL MiMi 16 7 0.00 7 43.75 0.00 9 0.00 9 56.25 0.00

66 Lớp mầm non ĐL Thiên Hà 15 8 0.00 0.00 8 53.33 7 7 46.67 0.00 0.00

67 Mầm non TT Ánh Dương 109 26 0.00 0.00 26 23.85 83 33 30.28 23 21.10 27 24.77

68 Lớp mầm non ĐL Nhật Minh 19 13 0.00 7 36.84 6 31.58 6 6 31.58 0.00 0.00

69
Lớp mầm non ĐL Thành Phố 

Trẻ Thơ
43 10 0.00 0.00 10 23.26 33 16 37.21 10 23.26 7 16.28

70
Lớp mầm non ĐL Ngôi Nhà 

Trẻ Thơ
25 12 0.00 12 48.00 0.00 13 8 32.00 0.00 5 20.00

71 Lớp mầm non ĐL Cây Nhỏ 34 17 0.00 0.00 17 50.00 17 0.00 0.00 17 50.00

72 Lớp mầm non ĐL Anh Quốc 33 10 0.00 10 30.30 0.00 23 11 33.33 0.00 12 36.36

73 Lớp mầm non ĐL Thiên Thần 37 19 0.00 8 21.62 11 29.73 18 0.00 10 27.03 8 21.62



74 Lớp mầm non ĐL Hồng Ngọc 58 20 0.00 10 17.24 10 17.24 38 12 20.69 12 20.69 14 24.14

75
Lớp mầm non ĐL Ngôi Nhà 

Sinh Thái
30 0.00 0.00 0.00 30 15 50.00 12 40.00 3 10.00

76
Lớp mầm non ĐL Vườn Tài 

Năng
40 19 0.00 9 22.50 10 25.00 21 10 25.00 0.00 11 27.50

77 Lớp mầm non ĐL Bé Tài Năng 39 12 0.00 0.00 12 30.77 27 11 28.21 16 41.03 0.00

78
Lớp mầm non ĐL Bông Hoa 

Nhỏ
25 17 0.00 0.00 17 68.00 8 5 20.00 3 12.00 0.00

79
Lớp mầm non ĐL Ngôi Sao 

Việt
40 12 0.00 0.00 12 30.00 28 14 35.00 9 22.50 5 12.50

80 Lớp mầm non ĐL Sóc Nâu 35 7 0.00 0.00 7 20.00 28 5 14.29 8 22.86 15 42.86

81 Lớp mầm non ĐL Hoàng Anh 20 12 0.00 12 60.00 0.00 8 8 40.00 0.00 0.00

82 Lớp mầm non ĐL Minh Phú 40 24 0.00 8 20.00 16 40.00 16 16 40.00 0.00 0.00

83 Lớp mầm non ĐL Ngôi Sao 50 11 0.00 5 10.00 6 12.00 39 10 20.00 13 26.00 16 32.00

84
Lớp mầm non ĐL Ngôi Sao 

Tài Năng
50 24 0.00 10 20.00 14 28.00 26 10 20.00 10 20.00 6 12.00

85
Lớp mầm non ĐL Búp Sen 

Hồng
36 11 0.00 11 30.56 0.00 25 14 38.89 0.00 11 30.56

86
Lớp mầm non ĐL Vườn Tuổi 

Thơ
17 11 0.00 5 29.41 6 35.29 6 4 23.53 2 11.76 0.00

87
Lớp mầm non ĐL Mặt Trời 

Hồng
21 15 0.00 15 71.43 0.00 6 0.00 6 28.57 0.00

88
Lớp mầm non ĐL Ong Thông 

Thái
10 0.00 0.00 0.00 10 10

100.0

0
0.00 0.00

89 Mầm non TT Hoa Hồng 63 17 0.00 5 7.94 12 19.05 46 12 19.05 20 31.75 14 22.22

90 Lớp mầm non ĐL Bạn Trẻ Thơ 51 24 0.00 11 21.57 13 25.49 27 5 9.80 10 19.61 12 23.53

91 Lớp mầm non ĐL Vàng Anh 25 9 0.00 9 36.00 0.00 16 8 32.00 6 24.00 2 8.00

92 Lớp mầm non ĐL Cầu Vồng 18 11 0.00 11 61.11 0.00 7 7 38.89 0.00 0.00

93
Lớp mầm non ĐL Những Ngôi 

Sao Nhỏ
22 7 0.00 0.00 7 31.82 15 7 31.82 8 36.36 0.00

94
Lớp mầm non ĐL Bậc Thầy Tí 

Hon
21 0.00 0.00 0.00 21 4 19.05 6 28.57 11 52.38

95
Mầm non TT Thăng Long 

Kidsmart
257 56 0.00 27 10.51 29 11.28 201 47 18.29 85 33.07 69 26.85

96 Lớp mầm non ĐL Sao Mai 36 17 0.00 8 22.22 9 25.00 19 9 25.00 0.00 10 27.78



97
Lớp mầm non ĐL Cá Voi 

Xanh
35 21 0.00 9 25.71 12 34.29 14 9 25.71 0.00 5 14.29

98
Lớp mầm non ĐL Ngôi Nhà 

Thần Tiên
18 8 0.00 0.00 8 44.44 10 0.00 10 55.56 0.00

99 Mầm non TT Thần Đồng 68 31 0.00 13 19.12 18 26.47 37 15 22.06 13 19.12 9 13.24

100 Lớp mầm non ĐL Trí Việt 38 22 0.00 10 26.32 12 31.58 16 0.00 12 31.58 4 10.53

101 Lớp mầm non ĐL Cây Xanh 47 12 0.00 0.00 12 25.53 35 0.00 17 36.17 18 38.30

102
Mầm non TT Lá Phông Xanh 

Ban Mai
100 21 0.00 10 10.00 11 11.00 79 27 27.00 30 30.00 22 22.00

103 Lớp mầm non ĐL Tre Ngà 31 16 0.00 6 19.35 10 32.26 15 0.00 15 48.39 0.00

104 Lớp mầm non ĐL Sao Bé Thơ 32 8 0.00 0.00 8 25.00 24 12 37.50 12 37.50 0.00

105
Lớp mầm non ĐL Hướng 

Dương ECO
70 18 0.00 0.00 18 25.71 52 20 28.57 20 28.57 12 17.14

106 Lớp mầm non ĐL Ru By 52 14 0.00 0.00 14 26.92 38 15 28.85 15 28.85 8 15.38

107 Mầm non TT Hà Nội Osaka 82 25 0.00 10 12.20 15 18.29 57 22 26.83 22 26.83 13 15.85

108
Lớp mầm non ĐL Hoa Mặt 

Trời
22 9 0.00 0.00 9 40.91 13 13 59.09 0.00 0.00

109
Lớp mầm non ĐL Những Ngôi 

Sao Việt
34 10 0.00 10 29.41 0.00 24 10 29.41 14 41.18 0.00

110
Lớp mầm non ĐL Bé Thông 

Minh
51 32 0.00 10 19.61 22 43.14 19 10 19.61 9 17.65 0.00

111
Lớp mầm non ĐL Bầu Trời 

Của Bé
27 19 0.00 9 33.33 10 37.04 8 8 29.63 0.00 0.00

112 Mầm non Hoa Anh Đào 670 76 0.00 0.00 76 11.34 594 165 24.63 233 34.78 196 29.25

113 Mầm non Hoa Hướng Dương 440 49 0.00 0.00 49 11.14 391 114 25.91 169 38.41 108 24.55

114 Mầm non TT Lâu Đài Xanh 88 31 0.00 20 22.73 11 12.50 57 21 23.86 22 25.00 14 15.91

115 Mầm non TT Thảo Linh 72 30 0.00 7 9.72 23 31.94 42 18 25.00 10 13.89 14 19.44

116 Mầm non TT Bi Bi 171 35 0.00 15 8.77 20 11.70 136 41 23.98 39 22.81 56 32.75

117
Lớp mầm non ĐL Trẻ Em 

Thông Minh
59 20 0.00 8 13.56 12 20.34 39 13 22.03 12 20.34 14 23.73

118 Mầm non TT Ben Ben 139 28 0.00 0.00 28 20.14 111 43 30.94 37 26.62 31 22.30

119
Mầm non TT Thiên Đường 

Trẻ Thơ
241 58 0.00 11 4.56 47 19.50 183 68 28.22 57 23.65 58 24.07

120 Mầm non Tân Mai 315 43 0.00 0.00 43 13.65 272 78 24.76 99 31.43 95 30.16

121 Mầm non TT Ngôi sao xanh 129 27 0.00 15 11.63 12 9.30 102 34 26.36 37 28.68 31 24.03

122 Mầm non TT Ước Mơ Xanh 109 29 0.00 0.00 29 26.61 80 31 28.44 18 16.51 31 28.44



123 Mầm non Tuổi Hoa 327 50 0.00 0.00 50 15.29 277 62 18.96 101 30.89 114 34.86

124 Mầm non Đô thị Sài Đồng 204 18 0.00 0.00 18 8.82 186 39 19.12 77 37.75 70 34.31

125 Mầm non TT Sen Hồng 65 23 0.00 12 18.46 11 16.92 42 15 23.08 15 23.08 12 18.46

126
Mầm non TT Công ty Cổ phần 

22
87 11 0.00 0.00 11 12.64 76 21 24.14 28 32.18 27 31.03

127
Mầm non TT Vinschool 

Vinhomes Riverside
415 80 0.00 39 9.40 41 9.88 335 120 28.92 119 28.67 96 23.13

128 Mầm non TT Huệ Minh 21 13 0.00 4 19.05 9 42.86 8 0.00 8 38.10 0.00

129 Mầm non TT Sao Việt 87 25 0.00 18 20.69 7 8.05 62 24 27.59 17 19.54 21 24.14

130 Mầm non TT Sáng Tạo 100 35 0.00 1 1.00 34 34.00 65 24 24.00 19 19.00 22 22.00

131 Mầm non Hoa Thủy Tiên 490 59 0.00 0.00 59 12.04 431 125 25.51 134 27.35 172 35.10

132 Mầm non Đô thị Việt Hưng 322 52 0.00 0.00 52 16.15 270 92 28.57 79 24.53 99 30.75

133 Mầm non Bắc Cầu 234 29 0.00 0.00 29 12.39 205 57 24.36 74 31.62 74 31.62

134 Mầm non Gia Thượng 637 52 0.00 0.00 52 8.16 585 141 22.14 213 33.44 231 36.26

135 Mầm non Bắc Biên 382 29 0.00 0.00 29 7.59 353 111 29.06 128 33.51 114 29.84

136 Mầm non Thạch Cầu 307 42 0.00 0.00 42 13.68 265 77 25.08 97 31.60 91 29.64

137 Mầm non Hoa Phượng 286 61 0.00 0.00 61 21.33 225 89 31.12 77 26.92 59 20.63

138 Mầm non TT Cầu Vồng Xanh 42 7 0.00 0.00 7 16.67 35 13 30.95 13 30.95 9 21.43

139 Mầm non TT Hạt Dẻ Cười 281 68 0.00 0.00 68 24.20 213 104 37.01 58 20.64 51 18.15

140 Mầm non TT Thế Hệ Vàng 143 28 0.00 9 6.29 19 13.29 115 23 16.08 60 41.96 32 22.38

141 Mầm non Tràng An 642 68 0.00 0.00 68 10.59 574 165 25.70 196 30.53 213 33.18

142 Mầm non TT Mặt Trời Bé Con 138 17 0.00 0.00 17 12.32 121 43 31.16 41 29.71 37 26.81

143 Mầm non Gia Quất 383 43 0.00 0.00 43 11.23 340 94 24.54 114 29.77 132 34.46

144 Lớp mầm non ĐL Đồ Rê Mí 11 8 0.00 0.00 8 72.73 3 0.00 0.00 3 27.27

145 Mầm non Hồng Tiến 644 69 0.00 0.00 69 10.71 575 157 24.38 219 34.01 199 30.90

146 Mầm non TT Ong và Kiến 83 35 0.00 10 12.05 25 30.12 48 16 19.28 21 25.30 11 13.25

147 Mầm TT thục Xăng dầu 78 14 0.00 0.00 14 17.95 64 20 25.64 23 29.49 21 26.92

148 Mầm non TT Thánh Gióng 91 45 0.00 17 18.68 28 30.77 46 22 24.18 10 10.99 14 15.38

149 Mầm non TT Hoa Quỳnh A 84 32 0.00 10 11.90 22 26.19 52 19 22.62 14 16.67 19 22.62

150 Mầm TT thục Sao Kim Cương 56 17 0.00 3 5.36 14 25.00 39 15 26.79 14 25.00 10 17.86

151 Mầm non TT Sao Sáng 74 29 0.00 12 16.22 17 22.97 45 22 29.73 13 17.57 10 13.51

152
Mầm non TT Vinschool The 

Harmony
382 43 0.00 20 5.24 23 6.02 339 74 19.37 123 32.20 142 37.17

153 Mầm non TT An An 109 30 0.00 20 18.35 10 9.17 79 26 23.85 33 30.28 20 18.35

154 Lớp mầm non ĐL Trí Đức 42 23 0.00 23 54.76 0.00 19 0.00 12 28.57 7 16.67

155 Mầm non Long Biên A 376 59 0.00 0.00 59 15.69 317 83 22.07 119 31.65 115 30.59



156 Lớp mầm non ĐL Gấu Trúc 45 8 0.00 0.00 8 17.78 37 13 28.89 11 24.44 13 28.89

157
Lớp mầm non ĐL Trẻ Tài 

Năng
39 19 0.00 19 48.72 0.00 20 6 15.38 0.00 14 35.90

158
Lớp mầm non ĐL Bầu Trời 

Xanh
50 18 0.00 18 36.00 0.00 32 18 36.00 6 12.00 8 16.00

159
Lớp mầm non ĐL Mặt Trời 

Tuổi Thơ
67 18 0.00 9 13.43 9 13.43 49 25 37.31 0.00 24 35.82

160 Lớp mầm non ĐL Bé Yêu 40 17 0.00 8 20.00 9 22.50 23 8 20.00 0.00 15 37.50

161 Lớp mầm non ĐL Nắng Mới 31 15 0.00 10 32.26 5 16.13 16 7 22.58 9 29.03 0.00

162
Lớp mầm non ĐL Tuổi Thần 

Tiên
40 11 0.00 0.00 11 27.50 29 16 40.00 13 32.50 0.00

163
Lớp mầm non ĐL Ngôi Sao 

Xinh
29 8 0.00 0.00 8 27.59 21 10 34.48 11 37.93 0.00

164 Lớp mầm non ĐL Thanh Bình 19 8 0.00 0.00 8 42.11 11 11 57.89 0.00 0.00

165
Lớp mầm non ĐL Hoa Hướng 

Dương Việt Nhật
28 10 0.00 10 35.71 0.00 18 10 35.71 4 14.29 4 14.29

166 Mầm non TT Quả Táo Xanh 41 23 0.00 15 36.59 8 19.51 18 1 2.44 10 24.39 7 17.07

167 Lớp mầm non ĐL Khánh An 30 20 0.00 20 66.67 0.00 10 10 33.33 0.00 0.00

168
Lớp mầm non ĐL Khu Vườn 

Ánh Sáng
4 3 0.00 3 75.00 0.00 1 1 25.00 0.00 0.00

169
Lớp mầm non ĐL Thuận Hòa 

2
43 33 0.00 19 44.19 14 32.56 10 10 23.26 0.00 0.00


